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     CÔNG TY CỔ PHẦN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Hợp tác lao động với NN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-----------------------------------                                  ----------------------------- 

Số :      14   /BC-BKS                      Hải Phòng, ngày   15   tháng 05  năm 2024 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2024 

------------------------------------------- 
 

    Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTy CP Hợp tác lao động với nước ngoài  

 

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán 

Quốc tế - iCPA; tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần 

Hợp tác lao động với nước ngoài trong năm tài chính 2023. 

     Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước 

ngoài báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau : 

PHẦN I 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) gồm 3 thành viên được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 bầu 18/06/2020, Ban kiểm soát đã thực 

hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý, phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên nghiên cứu các tài liệu, kiểm tra từng vấn 

đề cụ thể, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần khách 

quan, dân chủ vì mục tiêu phát triển của Công ty. 

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và 

điều hành Công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất 

quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung 

thực, hợp lý của số liệu tài chính. 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động không chuyên trách. và được hưởng thù 

lao trong mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.  
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PHẦN II 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC 

1. Thẩm định báo cáo tài chính 

1.1 . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 

       Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện   

triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển và tạo ra lợi nhuận một cách 

hiệu quả nhất. Các giải pháp đã và đang thực hiện là: Công ty thực hiện cắt giảm các 

mảng dịch vụ kinh doanh không hiệu quả, củng cố tập trung vào 3 mảng dịch vụ 

chính đem lại lợi ích kinh tế cao là dịch vụ cho thuê thuyền viên, dịch vụ hàng hải 

và cho thuê văn phòng, khai thác thêm một số Dự án thương mại có tiềm năng đem 

lại hiệu quả cho công ty.  

        Theo báo cáo kết quả kinh doanh tại  thời điểm,ngày 31 tháng 12 năm 2023, lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty là 2.058.843.286 đồng, lỗ lũy 

kế là 59.156.499.842đồng, (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 61.215.343.128 

đồng). Như vậy qua 1 năm hoạt động số lỗ của công ty đã giảm 2.058.843.286 

đồng. Lợi nhuận năm 2023 giảm do Công Ty phải trích lập quỹ dự phòng số tiền 

5.902.844.767 đồng, tương ứng với số lỗ: 8.192.256.347 đồng, do trụ sở làm việc 

của Công Ty CP đầu tư và dịch vụ Inlaco tại số 138 Lê Lai, Phường Máy Chai, quận 

Ngô Quyền bị thu hồi đất thực hiện dự án “ Khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc 

Viên, 142 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng”, bên cạnh 

đó là các giải pháp mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện gồm: 

- Điều hành quá trình hoạt động kinh doanh theo đúng đường hướng chủ 

trương đã đề ra , khai thác phát triển thêm một số Dự án thương mại có tiềm 

năng và tính thanh khoản cao, đem lại hiệu quả kinh doanh. Mặc dù đã triển 

khai kinh doanh thêm các Dự án thương mại nhưng doanh thu năm 2023 vẫn 

bị giảm  20,3% so với năm 2022. Đây cũng là sự báo động cho những khó 

khăn của năm 2024 mà Công ty phải đối mặt và vượt qua. 

- Bên cạnh đó Công ty vẫn thực hiện việc cắt giảm chi phí quản lý chung : từ 

7% năm 2020 xuống còn 5.5% năm 2021 và 4.8% năm 2022.Năm 2023 chi 

phí quản lý chung là : 6,3 % ( tỷ lệ chi phí chung cao hơn so với năm 2022) 

với lý do : 

   + Doanh thu năm 2023 giảm do dịch vụ cung cấp thuyền viên phía đối tác 

chuyển đổi mô hình từ thuê dịch vụ sang tự quản lý không thuê Dịch vụ cung 

cấp thuyền viên của Công Ty. 

   + Bên cạnh đó chi phí cố không thay đổi  mặc dù các khoản chi khác đã 

được cắt giảm, dẫn đến tỷ lệ chi phí bị cao so với năm 2021 và 2022. 

- Điều chỉnh chính sách sử dụng lao động và chi phí lao động bao gồm chi phí 

lương của lãnh đạo, nhân viên, thuyền viên, bộ phận vận hành và các bộ phận 

có liên quan. 
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       Với sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng 

với đó là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ nhân viên 

trong toàn Công ty, kết thúc năm 2023, Công ty đã đạt  được các chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra với kết quả  thực hiện cụ thể như sau : 

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2023  

- Theo BCTC hợp nhất : 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2023 Thực hiện 2023 

Tỷ lệ 

(TH/KH)% 

    1 2 3 = 2/1 * 100% 

A Doanh thu từ HĐSXKD 164.200.000.000 184.376.018.555 112,29% 

1  - Dịch vụ hàng hải 1.200.000.000 5.581.420.880 465,12% 

2  - Cho thuê lao động 162.200.000.000 158.854.815.053 97,94% 

   + Trong nước 48.700.0000.000 45.917.736.938 94,29% 

   * Tiền lương + Tiền ăn 43.300.000.000 39.615.503.853 91,49% 

   * Thu khác 5.400.000.000 6.302.233.086 116,7% 

   + Nước ngoài 113.500.000.000 112.937.078.115 99,5% 

   * Tiền lương 99.000.000.000 91.367.447.000 92,29% 

   * Thu khác 14.500.000.000 21.569.631.115 148,76% 

3  - Cho thuê văn phòng 800.000.000 690.680.102 86,34% 

4 

Hoạt động thƣơng mại ( Dự 

án san lấp) 
 19.249.102.520 

 

B Lãi (Lỗ) 8.400.000.000 2.058.843.286 24,5% 

 

Theo BCTC riêng : 

Diễn giải 

 Thực hiện năm 2023  
 KQ hợp nhất 

năm 2023  
 Inlaco   IMSCO   Inlavesco  

Doanh thu SXKD 
   

99.007.354.672  

  

84.641.584.275  

  

24.363.042.777  

   

184.376.018.555  

 - DVHH + vận tải 
     

1.375.820.880  
  

    

4.205.600.000  

       

5.581.420.880  

 - Cho thuê lao động 
   

77.477.996.407  

  

84.641.584.275  
  

   

158.854.815.052  

 - Cho thuê văn 

phòng 

     

1.037.617.064  
  

      

908.340.257  

          

690.680.103  
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b. So sánh các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 với năm 2022 : 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 
Tăng /giảm 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

    1 2 3 = 1-2 4=3/2*100 

1 Doanh thu Dịch vụ 184.376.018.555 217,689,229,782 -33.313.211.227 -15,30% 

2 Giá vốn 165.918.501.563 189,447,280,175 -23.528.778.612 -12,42% 

3 Lợi nhuận gộp  18.457.516.992 28,241,949,607 -9.784.432.615 -34,65% 

4 Doanh thu HĐ tài chính 4.610.931.580 2,695,369,579 1.915.562.001 71,07% 

5 Chi phí tài chính 502.223.538 1,553,091,878 -1.050.868.340 -67,65% 

6 Chi phí quản lý DN 11.685.733.465 10,523,264,399 1.162.469.066 11,04% 

7 LN thuần từ HĐKD  10.880.491.569 18,860,962,909 -7.980.471.340 -42,31% 

8 Lợi nhuận khác - 8.204.044.892 4,655,438 -8.208.700.330 -1.765,15% 

9 Thuế TNDN 617.603.391 

 
 617.603.391 100% 

10 Tổng lợi nhuận sau thuế 2.058.843.286 18,865,618,347 -16.806.775.061 -89,09% 

c. So sánh các chỉ tiêu cơ bản qua các năm nhiệm kỳ VI (2020-2025) :  

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

    1 2 3 4 

1 Doanh thu bán hàng 113,953,079,876 164,427,682,129 217,689,229,782 184,376,018,555 

2 Giá vốn 104,829,122,656 144,367,619,957 189,447,280,175 165,918,501,563 

3 Tỷ lệ Giá vốn/DT 92% 88% 87% 90% 

4 Lợi nhuận gộp  9,123,957,220 20,060,062,172 28,241,949,607 18,457,516,992 

5 Tỷ lệ LN gộp/DT 8% 12% 13% 10% 

6 Doanh thu HĐ tài chính 464,401,804 826,846,314 2,695,369,579 4,610,931,580 

 -  HĐ thương mại 
   

19.115.920.320  
  

  

19.249.102.520  

     

19.249.102.520  

Lãi (Lỗ) 
        

667.900.881  

    

3.996.517.258  

  

(7.758.332.072) 

       

2.676.446.677  

 - Từ HĐSXKD 
     

6.570.745.648  

    

3.996.517.258  

      

433.924.275  

       

8.579.291.444  

 - Trích lập 

DPĐTTC 

   

(5.902.844.767) 
  

 

      

(5.902.844.767) 

 - Thu hồi đất Lê 

Lai 
    

  

(8.192.256.347) 
  

Chi phí thuế 

TNDN 

        

177.032.257  

       

801.728.493  
  

          

617.603.391  

LN Sau thuế 
        

490.868.624  

    

3.194.788.765  

  

(7.758.332.072) 

       

2.058.843.286  
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7 Chi phí tài chính (3,101,991,904) 48,304,769 1,553,091,878 502,223,538 

8 Chi phí quản lý DN 7,992,451,159 8,988,150,291 10,523,264,399 11,685,733,465 

9 Tỷ lệ CPQLDN/DT 7.0% 5.5% 4.8% 6.3% 

10 LN thuần từ HĐKD  4,697,899,769 11,850,453,426 18,860,962,909 10,880,491,569 

11 Tỷ lệ LN thuần/DT 4% 7% 9% 5.9% 

12 Lợi nhuận khác 4,539,599,482 973,720,905 4,655,438 (8,204,044,892) 

13 Thuế TNDN 
 

81,172,400 
 

617,603,391 

14 Tổng lợi nhuận sau thuế 9,237,499,251 12,743,001,931 18,865,618,347 2,058,843,286 

15 Tỷ lệ tổng lợi nhuận/DT 8% 8% 9% 1.1% 

 

1.2. Tình hình tài chính 2023 

a. Biến động tài sản 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 
Tăng /giảm 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

    1 2 3 = 1-2 4=3/2*100 

1 Tài sản ngắn hạn 78.144.255.350 59,591,766,402 18.552.488.948 31,08% 

2 Tài sản dài hạn 1.178.224.512 17,530,534,535 -16.352.310.023 -93,28% 

3 Tổng tài sản  79.322.479.862 77,122,300,937 2.200.178.925 2,85% 

 

b. Biến động nguồn vốn 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 
Tăng /giảm 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

    1 2 3 = 1-2 4=3/2*100 

1 Nợ phải trả 27.814.359.506 31,117,429,235 -3.303.069.729 -10,61% 

2 Vốn chủ sở hữu 51.508.120.356 46,004,871,702 5.503.248.654 11,96% 

3 Tổng nguồn vốn 79.322.479.862 77,122,300,937 2.200.178.925 2,85% 

 

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

 

STT Chỉ tiêu  Năm 2023   Năm 2022  

1 Chỉ số về khả năng thanh toán   

  Chỉ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn) 
3,89% 2,41% 

  Chỉ số thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/ Nợ ngắn hạn) 
3,89% 2,40% 

2 Chỉ số về đòn bẩy tài chính 
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  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 
0,54 0,68 

  Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 
0,65 0,6 

3 Chỉ số về khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn 
  

  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
1,11% 8.67% 

  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 
2,6% 24,46% 

  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 
4% 41,01% 

4 Chỉ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/Vốn CSH kỳ trƣớc) 
1,01% 1,70 

d. Đánh giá tình hình tài chính năm 2023 

   Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty 

đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA kiểm toán BCTC 

năm 2023, kiểm toán viên độc lập cũng đưa ra ý kiến và Ban kiểm soát cũng thống 

nhất với ý kiến : 

   “Báo cáo tài chính  đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 

yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

 

   Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm : bảng cân đối kế toán, báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài 

chính, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo này được lập một cách chính xác và hợp 

lý, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh đúng tình hình tài chính của 

Công ty. 

   Trong 4 năm của nhiệm kỳ VI vừa qua, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã 

lạnh đạo, quản lý Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên 

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2023 đã giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân do  

sự biến động lớn của nền kinh tế trên thế giới,chiến tranh một số nước trong khu vực 

đã làm ảnh hưởng đến giá nguyên nhiên liệu, cước vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu, 

nhân công. Trước những khó khăn trên nó đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh 

doanh của công ty , ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận đem lại. 

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT - Ban điều hành Công ty 

   Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị - Ban điều 

hành công ty đã rất nỗ lực và chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đề ra trong năm 2023. Tất cả các hoạt động 
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của Công ty đều tuân thủ các quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

   Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và quyết định chiến lược, kế 

hoạch phát triển tình hình kinh doanh của Công ty. Ban điều hành Công ty thường 

xuyên đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đề ra một cách hiệu 

quả nhất. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty đã 

ban hành các quyết định đúng đắn, bám sát với tình hình thực tế hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai, 

thực hiện các quyết định, quy định, quy chế của Hội đồng quản trị - Ban điều hành 

Công ty đều nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty. 

PHẦN III 

PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024   

VÀ CÁC KIẾN NGHỊ 

1. Phƣơng hƣớng hoạt động của Ban kiểm soát 

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung của Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ sau đây: 

-  Kiểm tra , giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và 

quyền lợi của cổ đông. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất 

quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

- Kiểm tra , thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá 

tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính. 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ 

 

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát 

Thông qua việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát có 

các kiến nghị như sau : 

     - Nhiệm vụ đầu tiên của Công ty vẫn là cần giữ được những khách hàng và thị 

trường truyền thống, phát  triển thêm một số dự án thương mại, đa dạng sản phẩm 

kinh doanh . Với dự án thương mại đã thực hiện thì cần đưa doanh thu , lợi nhuận 

đạt được cao hơn năm 2023. Các sản phẩm thương mại mới cần được phát triển đa 

dạng hơn nữa 
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     - Hiện tại sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành ngày càng khốc liệt hơn, thị 

trường tìm kiếm thuyền viên đang rất khan hiếm và khó giữ chân được thuyền viên . 

Vì vậy, Công ty cần chú trọng đến các chính sách thu hút thuyền viên, tổ chức các 

lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ  thuyền viên cho phù hợp với yêu cầu của đối tác 

nước ngoài , nghiên cứu các chế độ đãi ngộ để người lao động có thể gắn bó, duy trì 

nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty. 

     - Song song với những hoạt động kinh doanh đang có. Công ty cần có những 

chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, cần tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường 

mới, kinh doanh hiệu quả để tạo được những giá trị kinh tế cao hơn nữa. Bên cạnh 

khách hàng thuê thuyền viên, Ban điều hành Công ty nên tìm kiếm thêm đối tác có 

nhu cầu thuê quản lý tàu. Ban điều hành cần ưu tiên tìm kiếm những khách hàng có 

nhu cầu thuê thuyền viên và quản lý tàu để nhân sự khối quản lý kỹ thuật tàu được 

hoạt động tốt hơn. 

     Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động 

năm 2024.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

 

 

                         
 

 

Nơi nhận : 

- Như trên 
- HĐQT, Ban điều hành Công ty 

- Ban kiểm soát 

- Lưu HC 

 

                                       

 

 

 


